
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚ QUÝ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1603/QĐ-UBND Phú Quý, ngày 15 tháng 10 năm 2024 

   
   

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc  

lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Phú Quý     
                       

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QUÝ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định 

số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2124/QĐ-BTNMT ngày 01/8/2024 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-STNMT ngày 11/10/2024 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, cấp huyện và cấp xã. 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Tờ 

trình số 596/TTr-TNMT ngày 14/10/2024. 

 



2 
 

QUYẾT  ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Phú Quý (theo phụ lục đính kèm).   

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên 

và Môi trường huyện, Trưởng phòng Kinh tế - Tài chính huyện, Giám đốc Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phú Quý, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc 

UBND huyện, Chủ tịch UBND xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.   

  

 
 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Bộ phận TN & TKQ huyện;  

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TNMT, Dung. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tạ Minh Nhựt  



Phụ lục 

QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI  

THUỘC CẤP HUYỆN 

 

1. Thủ tục: Thủ tục Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền 

sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với 

trường hợp thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo quy định 

của pháp luật về đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là cá nhân 

(1) Thông tin chung 

- Tên đơn vị: UBND huyện Phú Quý. 

- Mã số TTHC: 1.012771  

- Lĩnh vực: Đất đai 

- Thời gian thực hiện: không quá 20 ngày làm việc (đối với các xã miền núi, biên giới; 

đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn không quá 30 ngày). 

(2) Quy trình 

a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất: 
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Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện Chi cục thuế 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

 

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 
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1. Ký phiếu chuyển 

thông tin xác định 

NVTC. 

2. TGTH: 3.0 ngày 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký, ký 

hợp đồng thuê đất 

(nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 7.0 ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

15 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Bổ 

sung 

HS 

 

 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh 

thực hiện xong 

nghĩa vụ tài 

chính 

 

 

5 

Nhận 

TB thuế 

và thực 

hiện 

nghĩa vụ 

tài chính 

Trả TB 

thuế 

8 9 

Nhận 

KQ  

6 

Trả VB 

 

 

Nhận VB 
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b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp sử dụng đất thuộc trường hợp giao đất không thu 

tiền sử dụng đất  

 
Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 
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1. In GCN và trình 

UBND huyện ký, ký 

hợp đồng thuê đất 

(nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 7.0 ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

4. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

18 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

5 
6 

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

 

Bổ sung 

HS 

 

 

Nhận 

KQ  

Trả VB 

 

 

Nhận VB 
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c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất tính theo giá đất cụ thể 

 
Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện Chi cục thuế 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

Tham mưu 

xác định giá 

đất 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký, ký 

hợp đồng thuê đất 

(nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 6,5 ngày 

ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

4. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 

1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

18 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh thực 

hiện xong nghĩa 

vụ tài chính 

TGTH: 0,5 ngày 

 

 

5 

Nhận 

TB thuế 

và thực 

hiện 

nghĩa vụ 

tài chính 

Trả TB 

thuế 

8 

9 

Nhận 

KQ  

6 

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

 

Ký Phiếu 

chuyển thông 

tin thuế 

10 

12 

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

 

Bổ 

sung 

HS 

 

 

Trả VB 

 

 

Nhận VB 

 

 

11 
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2. Thủ tục: Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng 

đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với trường hợp 

không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của 

pháp luật về đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là cá nhân 

- Tên đơn vị: UBND huyện Phú Quý. 

- Mã số TTHC: 1.012773  

- Lĩnh vực: Đất đai 

- Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện không quá 20 ngày làm việc (đối với các xã 

miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 30 ngày). 

Quy trình 

a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất: 
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Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện Chi cục thuế 

 Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp  

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

1. Ký phiếu chuyển 

thông tin xác định 

NVTC. 

2. TGTH: 3.0 ngày 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký 

GCN, ký hợp đồng 

thuê đất (nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 7.0 ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

15 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh 

thực hiện xong 

nghĩa vụ tài 

chính 

 

5 
Trả TB 

thuế 

8 9 

Nhận 

KQ  

6 

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

 

Bổ 

sung 

HS 

 

 

Trả VB 

 

 

Nhận VB 

 

 

Nhận TB 

thuế và 

thực hiện 

nghĩa vụ 

tài chính 
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b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp sử dụng đất thuộc trường hợp giao đất không thu 

tiền sử dụng đất:  
Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện 

 Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp  

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký 

GCN, ký hợp đồng 

thuê đất (nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 7.0 ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

18 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

5 
6 

Nhận 

KQ  

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

 

Bổ 

sung 

HS 

 

 

Trả VB 

 

 

Nhận VB 
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c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất tính theo giá đất cụ thể 
Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện Chi cục thuế 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

Tham mưu 

xác định giá 

đất 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký, ký 

hợp đồng thuê đất 

(nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 6,5 ngày 

ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 

1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

18 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh thực 

hiện xong nghĩa 

vụ tài chính 

TGTH: 0,5 ngày 

 

 

5 

Trả TB 

thuế 

8 

9 

Nhận 

KQ  

6 

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

 

Ký Phiếu 

chuyển thông 

tin thuế 

10 

11 

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

 

Bổ 

sung 

HS 

 

 

Nhận 

TB thuế 

và thực 

hiện 

nghĩa vụ 

tài chính 

12 

Trả VB 

 

 

Nhận 

VB 
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3. Thủ tục: Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp thuộc diện chấp 

thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư mà 

người xin chuyển mục đích sử dụng đất là cá nhân 

- Tên đơn vị: UBND huyện Phú Quý. 

- Mã số TTHC: 1.012774  

- Lĩnh vực: Đất đai 

- Thời gian thực hiện: không quá 20 ngày làm việc (đối với các xã miền núi, biên giới; 

đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn không quá 30 ngày). 

 Quy trình 

a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất 
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Tổ chức/ 

cá nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện Chi cục thuế 

CN VPĐKĐĐ 

 
- Đỗ Thị Minh 

Dung 

Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt  

Huỳnh Văn Công 

Ngô Tấn Tài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Từ chối, 

nêu rõ 

lý do 

 

 

Bổ 

sung 

HS 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

1. Ký phiếu chuyển 

thông tin xác định 

NVTC. 

2. TGTH: 3.0 ngày 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

1. ký hợp đồng 

thuê đất (nếu có) 

2. Tổ chức bàn 

giao đất trên thực 

địa (nếu có) 

3. Chuyển hs và 

bản Scan cho Chi 

nhánh 

4. TGTH: 03 ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 
1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

15 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh 

thực hiện xong 

nghĩa vụ tài 

chính 

 

 

5 

Nhận 

TB thuế 

và thực 

hiện 

nghĩa vụ 

tài chính 

Trả TB 

thuế 

8 

9 
Nhận 

KQ  

6 

1. Đăng ký, 

cấp GCN , cập 

nhật, chỉnh lý 

cơ sở dữ liệu 

2. TGTH: 04  

ngày 

 

 

10 

Trả VB 

 

 

Nhận 

VB 
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b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp hình thức sử dụng đất sau khi chuyển mục đích 

sử dụng đất là giao đất không thu tiền sử dụng đất 
 

Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện CN VPĐKĐĐ 

 Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt 

Huỳnh Văn Công 

Ngô Tấn Tài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

1. Ký hợp đồng thuê 

đất, tổ chức bàn giao 

trên thực địa (nếu có) 

2. TGTH: 3.0 ngày 

1. Đăng ký, 

cấp GCN 

QSDĐ, cập 

nhật, chỉnh lý 

cơ sở dữ liệu 

2. TGTH: 04 

ngày 

 

 

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 
1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

18 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

5 

Trả 

KQ Nhận 

KQ  

6 

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

 

Bổ 

sung 

HS 

 

 

Trả VB 

 

 

Nhận VB 
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c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất tính theo giá đất cụ thể 
Tổ chức/ 

cá nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện Chi cục thuế 

CN VPĐKĐĐ 

 Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt  

Huỳnh Văn Công 

Ngô Tấn Tài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

Tham mưu 

xác định giá 

đất 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

1. ký hợp đồng 

thuê đất (nếu có) 

2. Tổ chức bàn 

giao đất trên thực 

địa (nếu có) 

3. Chuyển hs và 

bản Scan cho Chi 

nhánh 

4. TGTH: 03 ngày 

ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

18 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh 

thực hiện 

xong nghĩa vụ 

tài chính 

TGTH: 0,5 

ngày 

 

 

5 

Trả TB 

thuế 

8 

9 

Nhận 

KQ  

6 

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

 

Ký Phiếu 

chuyển thông 

tin thuế 

10 

13 

Bổ 

sung 

HS 

 

 

Nhận 

TB thuế 

và thực 

hiện 

nghĩa vụ 

tài chính 

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

1. Đăng ký, 

cấp GCN, cập 

nhật, chỉnh lý 

cơ sở dữ liệu 

2. TGTH: 3,5  

ngày 

 

 

12 

11 

Trả VB 

 

 

Nhận VB 
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4. Thủ tục: Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không thuộc 

diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về 

đất đai mà người xin chuyển mục đích sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân. 

- Tên đơn vị: UBND huyện Phú Quý. 

- Mã số TTHC: 1.012775.  

- Lĩnh vực: Đất đai 

- Thời gian thực hiện: không quá 20 ngày làm việc (đối với các xã miền núi, biên giới; 

đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn không quá 30 ngày). 

Quy trình 

a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất 
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Tổ chức/ 

cá nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện Chi cục thuế 

CN VPĐKĐĐ 

 Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt  

Huỳnh Văn Công 

Ngô Tấn Tài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

1. Ký phiếu chuyển 

thông tin xác định 

NVTC. 

2. TGTH: 3.0 ngày 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

1. ký hợp đồng 

thuê đất (nếu có) 

2. Tổ chức bàn 

giao đất trên thực 

địa (nếu có) 

3. Chuyển hs và 

bản Scan cho Chi 

nhánh 

4. TGTH: 03 ngày  

1. VP HĐND 

và UBND kiểm 

tra HS. 

2. UBND 

huyện ký, ban 

hành quyết 

định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 

1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

15 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh 

thực hiện xong 

nghĩa vụ tài 

chính 

 

 

5 

Nhận 

TB thuế 

và thực 

hiện 

nghĩa 

vụ tài 

chính 

Trả TB 

thuế 

8 

9 
Nhận 

KQ  

6 

1. Đăng ký, 

cấp GCN , 

cập nhật, 

chỉnh lý cơ 

sở dữ liệu 

2. TGTH: 04  

ngày 

 

 

10 

Bổ 

sung 

HS 

 

 
Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

Trả VB 

 

 

Nhận VB 
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b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp hình thức sử dụng đất sau khi chuyển mục đích 

sử dụng đất là giao đất không thu tiền sử dụng đất 
Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện CN VPĐKĐĐ 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp  

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt 

Huỳnh Văn Công 

Ngô Tấn Tài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

1. Ký hợp đồng thuê 

đất, tổ chức bàn giao 

trên thực địa (nếu có) 

2. TGTH: 3.0 ngày 

1. Đăng ký, 

cấp GCN 

QSDĐ, cập 

nhật, chỉnh lý 

cơ sở dữ liệu 

2. TGTH: 3,5 

ngày 

 

 

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

18 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

5 

Trả 

KQ Nhận 

KQ  

6 

Chuyển 

HS 

 

 

Chuyển 

HS 

 

 

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

 

Bổ sung 

HS 
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c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất tính theo giá đất cụ thể 
Tổ chức/ 

cá nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện Chi cục thuế 

CN VPĐKĐĐ 

 Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt  

Huỳnh Văn Công 

Ngô Tấn Tài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Y 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

Tham mưu 

xác định giá 

đất 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

1. ký hợp đồng 

thuê đất (nếu có) 

2. Tổ chức bàn 

giao đất trên thực 

địa (nếu có) 

3. Chuyển hs và 

bản Scan cho Chi 

nhánh 

4. TGTH: 03 

ngày ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

18 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh 

thực hiện xong 

nghĩa vụ tài 

chính 

TGTH: 0,5 

ngày 

 

 

5 

Trả TB 

thuế 

8 

9 

Nhận 

KQ  

6 

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

 

Ký Phiếu 

chuyển thông 

tin thuế 

10 

13 

Bổ sung 

HS 

 

 

Nhận 

TB thuế 

và thực 

hiện 

nghĩa vụ 

tài chính 

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

1. Đăng ký, 

cấp GCN, cập 

nhật, chỉnh lý 

cơ sở dữ liệu 

2. TGTH: 3,5  

ngày 

 

 

12 

11 

Trả VB 

 

 

Nhận 

VB 
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5. Thủ tục: Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất mà người sử dụng đất là hộ gia 

đình, cá nhân 

- Tên đơn vị: UBND huyện. 

- Mã số TTHC: 1.012776. 

- Lĩnh vực: Đất đai 

- Thời gian thực hiện không quá 20 ngày làm việc (đối với các xã miền núi, biên giới; 

đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn không quá 30 ngày). 

Quy trình 

a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất 
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Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện Chi cục thuế 

 Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

1. Ký phiếu chuyển 

thông tin xác định 

NVTC. 

2. TGTH: 3.0 ngày 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký 

GCN, ký hợp đồng 

thuê đất (nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 6,5 ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

15 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh 

thực hiện xong 

nghĩa vụ tài 

chính 

TGTH: 0,5 

ngày 

 

 

5 
Nhận 

TB thuế 

và thực 

hiện 

nghĩa vụ 

tài chính 

Trả TB 

thuế 

8 9 

Nhận 

KQ  

6 

Bổ sung 

HS 

 

 
Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

Trả VB 

 

 

Nhận VB
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b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp sử dụng đất thuộc trường hợp giao đất không thu 

tiền sử dụng đất 
Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện 

 Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp  

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký 

GCN, ký hợp đồng 

thuê đất (nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 7.0 ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

18 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

5 
6 

Nhận 

KQ  

Bổ sung 

HS 

 

 
Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

Trả VB 

 

 

Nhận VB 
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c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất tính theo giá đất cụ thể 
Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện Chi cục thuế 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp  

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

Tham mưu 

xác định giá 

đất 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký, ký 

hợp đồng thuê đất 

(nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 6,5 ngày 

ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 

1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

18 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh thực 

hiện xong nghĩa 

vụ tài chính 

TGTH: 0,5 ngày 

 

 

5 

Trả TB 

thuế 

8 

9 

Nhận 

KQ  

6 

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

 

Ký Phiếu 

chuyển thông 

tin thuế 

10 

11 

Bổ sung 

HS 

 

 

Nhận 

TB thuế 

và thực 

hiện 

nghĩa vụ 

tài chính 

12 

Từ 

chối, 

nêu rõ 

lý do 

 

 

Trả VB 

 

 

Nhận VB 
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6. Thủ tục: Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất do thay đổi căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân. 

- Tên đơn vị: UBND huyện. 

- Mã số TTHC: 1.012777.  

- Lĩnh vực: Đất đai 

Thời gian thực hiện không quá 20 ngày làm việc (đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn không quá 30 ngày) 

Quy trình 

a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất 
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Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện Chi cục thuế 

 Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

1. Ký phiếu chuyển 

thông tin xác định 

NVTC. 

2. TGTH: 3.0 ngày 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký 

GCN, ký hợp đồng 

thuê đất (nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 6,5 ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

15 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh 

thực hiện xong 

nghĩa vụ tài 

chính 

TGTH: 0,5 

ngày 

 

 

5 

Nhận 

TB thuế 

và thực 

hiện 

nghĩa vụ 

tài chính 

Trả TB 

thuế 

8 9 

Nhận 

KQ  

6 

Bổ sung 

HS 

 

 
Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

Trả VB 

 

 

Nhận VB 
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b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp sử dụng đất thuộc trường hợp giao đất không thu 

tiền sử dụng đất 
Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký 

GCN, ký hợp đồng 

thuê đất (nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 7.0 ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

18 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

5 
6 

Nhận 

KQ  

Bổ sung 

HS 

 

 
Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

Trả VB 

 

 

Nhận VB 
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c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất tính theo giá đất cụ thể 
Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện Chi cục thuế 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

Tham mưu 

xác định giá 

đất 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký, ký 

hợp đồng thuê đất 

(nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 6,5 ngày 

ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 

1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

18 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh thực 

hiện xong nghĩa 

vụ tài chính 

TGTH: 0,5 ngày 

 

 

5 

Trả TB 

thuế 

8 

9 

Nhận 

KQ  

6 

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

 

Ký Phiếu 

chuyển thông 

tin thuế 

10 

11 

Nhận 

TB thuế 

và thực 

hiện 

nghĩa vụ 

tài chính 

12 

Bổ sung 

HS 

 

 
Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

Trả TB 

 

 

Nhận TB 
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7. Thủ tục: Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất do sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng giữa bản đồ quy 

hoạch, bản đồ địa chính, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất và số liệu bàn giao đất trên thực địa mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá 

nhân. 

- Tên đơn vị: UBND huyện Phú Quý. 

- Mã số TTHC: 1.012778  

- Lĩnh vực: Đất đai 

Thời gian thực hiện không quá 20 ngày làm việc (đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn không quá 30 ngày) 

Quy trình 

a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp không làm thay đổi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

đã nộp 
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Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

4 

3 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký 

GCN, ký hợp đồng 

thuê đất (nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 7.0 ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

1. CV: thẩm tra, xử lý 

dự thảo tờ trình, 

quyết định. 

2. LĐ: ký tờ trình,  

3. VT phát hành, lưu 

trữ, chuyển HS 

4. TGTH: 18 ngày  

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

Chuyển 

HS 

 

 

5 
6 

Nhận 

KQ  

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

 

Bổ sung 

HS 
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b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp làm thay đổi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp mà 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất xác định lại theo giá đất trong bảng giá đất 
Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện Chi cục thuế 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

4 

3 

1. Ký phiếu chuyển 

thông tin xác định 

NVTC. 

2. TGTH: 2.0 ngày 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký 

GCN, ký hợp đồng 

thuê đất (nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 6,5 ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

1. CV: thẩm tra, xử lý, 

dự thảo tờ trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ trình,  

3. VT phát hành, lưu trữ, 

chuyển HS 

4. TGTH: 15 ngày 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh 

thực hiện xong 

nghĩa vụ tài 

chính 

TGTH: 0,5 

ngày 

 

 

5 
Nhận 

TB thuế 

và thực 

hiện 

nghĩa vụ 

tài chính 

Trả TB 

thuế 

8 9 

Nhận 

KQ  

6 

Bổ sung 

HS 

 

 
Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 
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c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp làm thay đổi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp mà 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất xác định lại theo giá đất cụ thể 
Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện Chi cục thuế 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

4 

3 

Tham mưu 

xác định giá 

đất 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký, ký 

hợp đồng thuê đất 

(nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 6,5 ngày 

ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

1. CV: thẩm tra, xử lý, 

dự thảo tờ trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ trình,  

3. VT phát hành, lưu 

trữ, chuyển HS 

4. TGTH: 18 ngày 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh thực 

hiện xong nghĩa 

vụ tài chính 

TGTH: 0,5 ngày 

 

 

5 

Trả TB 

thuế 

8 

9 

Nhận 

KQ  

6 

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

 

Ký Phiếu 

chuyển thông 

tin thuế 

10 

11 

Nhận 

TB thuế 

và thực 

hiện 

nghĩa vụ 

tài chính 

12 

Bổ sung 

HS 

 

 
Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 
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8. Thủ tục : Giao đất, cho thuê đất từ quỹ đất do tổ chức, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất quy định tại Điều 180 

Luật Đất đai, do công ty nông, lâm trường quản lý, sử dụng quy định tại Điều 181 Luật 

Đất đai mà người xin giao đất, cho thuê đất là cá nhân. 

- Tên đơn vị: UBND huyện Phú Quý. 

- Mã số TTHC: 1.012779 

- Lĩnh vực: Đất đai 

- Thời gian thực hiện: không quá 20 ngày làm việc (đối với các xã miền núi, biên giới; 

đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn không quá 30 ngày). 

 Quy trình 

a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất: 
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Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện Chi cục thuế 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

1. Ký phiếu chuyển 

thông tin xác định 

NVTC. 

2. TGTH: 3.0 ngày 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký 

GCN, ký hợp đồng 

thuê đất (nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 6,5 ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

15 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh thực 

hiện xong nghĩa 

vụ tài chính 

TGTH: 0,5 ngày 

 

 

5 
Trả TB 

thuế 

8 9 

Nhận 

KQ  

6 

Bổ sung 

HS 

 

 
Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

Trả VB 

 

 

Nhận VB 

 

 

Nhận 

TB 

thuế và 

thực 

hiện 

nghĩa 

vụ tài 

chính 
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b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp sử dụng đất thuộc trường hợp giao đất không thu 

tiền sử dụng đất 

  
Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký 

GCN, ký hợp đồng 

thuê đất (nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 7.0 ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

18 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

5 
6 

Nhận 

KQ  

Bổ sung 

HS 

 

 
Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

Trả VB 

 

 

Nhận VB 
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c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất tính theo giá đất cụ thể 
Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện Chi cục thuế 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

Tham mưu 

xác định giá 

đất 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký, ký 

hợp đồng thuê đất 

(nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 6,5 ngày 

ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 

1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

18 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh thực 

hiện xong nghĩa 

vụ tài chính 

TGTH: 0,5 ngày 

 

 

5 

Trả TB 

thuế 

8 

9 

Nhận 

KQ  

6 

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

 

Ký Phiếu 

chuyển thông 

tin thuế 

10 

11 

Nhận 

TB thuế 

và thực 

hiện 

nghĩa vụ 

tài chính 

12 

Bổ sung 

HS 

 

 
Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

Trả TB 

 

 

Nhận TB 
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9. Thủ tục: Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, không đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với cá nhân là cán bộ, công chức, 

viên chức, sĩ quan tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và 

viên chức quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu 

và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà 

chưa được giao đất ở, nhà ở; giáo viên, nhân viên y tế đang công tác tại các xã biên giới, 

hải đảo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa có đất ở, nhà ở tại nơi công tác hoặc chưa được hưởng 

chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; cá nhân thường trú tại xã 

mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở hoặc chưa được hưởng chính sách 

hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; cá nhân thường trú tại thị trấn thuộc 

vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở. 

- Tên đơn vị: UBND huyện. 

- Mã số TTHC: 1.012780 

- Lĩnh vực: Đất đai 

- Thời gian thực hiện: không quá 85 ngày làm việc (đối với các xã miền núi, biên giới; 

đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn không quá 95 ngày). 

 Quy trình 
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Tổ chức/ cá 

nhân  
UBND cấp xã Một cửa huyện  

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 
UBND huyện 

 

NP: Tiêu Đình Hơn 

TT: Đặng Quốc Thạo 

LH: Đặng Minh Tiến 

Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Thông báo cho 

cá nhân có nhu 

cầu sử dụng đất. 

Thành lập Hội 

đồng xét giao 

đất. 

Lập Hồ sơ trình 

UBND huyện 

TGTH: 49 ngày 

 

1 
2 

4 

Nhận HS từ 

UBND xã 

 

 

3 
1. Ký TB kết 

quả thẩm định 

2. TGTH: 5.0  

ngày 

 

 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký, ký 

hợp đồng thuê đất 

(nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 07 ngày 

ngày  

1. Chủ trì, phối hợp 

cơ quan liên quan 

thẩm định. 

2. Báo cáo và dự 

thảo TB kết quả cho 

UBND huyện  

3. TGTH: 15 ngày 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Hoàn thiện HS, 

trình UBND 

huyện 

 

 

Chuyển HS 

cho UBND 

xã 

 

 

5 

8 

9 

Nhận 

KQ  

6 

1. Tham mưu 

UBND huyện QĐ 

giao đất 

2. UBND huyện ký, 

ban hành quyết 

định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

4. TGTH: 03 ngày 

 

10 

11 
12 

Nhận HS từ 

UBND xã 

 

 

1. VP thẩm 

tra, xử lý HS. 

- UBND 

huyện xem 

xét, ký QĐ. 

- Phát hành, 

lưu trữ 

2. TGTH: 5.0  

ngày 
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10. Thủ tục: Giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển 

mà người xin giao đất, thuê đất là cá nhân. 

- Tên đơn vị: UBND huyện. 

- Mã số TTHC: 1.012806 

- Lĩnh vực: Đất đai 

- Thời gian thực hiện: không quá 20 ngày làm việc (đối với các xã miền núi, biên giới; 

đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn không quá 30 ngày). 

Quy trình 

a) Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, giao khu vực ven biển để thực hiện hoạt động 

lấn biển mà người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất 

trong bảng giá đất 
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Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện Chi cục thuế 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp  

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

1. Ký phiếu chuyển 

thông tin xác định 

NVTC. 

2. TGTH: 3.0 ngày 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký 

GCN, ký hợp đồng 

thuê đất (nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 6,5 ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình.  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

15 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh thực 

hiện xong nghĩa 

vụ tài chính 

TGTH: 0,5 ngày 

 

 

5 
Trả TB 

thuế 

9 10 

Nhận 

KQ  

6 

Từ 

chối, 

nêu rõ 

lý do 

 

 

Bổ 

sung 

HS 

 

 

Trả VB 

 

 

Nhận VB 

 

 

Trả TB 

thuế và 

thực 

hiện 

nghĩa 

vụ tài 

chính 8 
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b) Trình tự, thủ tục giao đất, giao khu vực biển mà thuộc trường hợp giao đất không thu 

tiền sử dụng đất  
 

Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký 

GCN, ký hợp đồng 

thuê đất (nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 7.0 ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

18 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

5 
6 

Nhận 

KQ  

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

 

Bổ sung 

HS 

 

 

Trả VB 

 

 

Nhận VB 
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c) Trường hợp giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển mà người sử dụng đất phải nộp 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể 
Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện Chi cục thuế 

 Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp  

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

Tham mưu 

xác định giá 

đất 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký, ký 

hợp đồng thuê đất 

(nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 6,5 ngày 

ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 

1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình.  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

18 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh thực 

hiện xong nghĩa 

vụ tài chính 

TGTH: 0,5 ngày 

 

 

5 

Trả TB 

thuế 

8 

9 

Nhận 

KQ  

6 

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

 

Ký Phiếu 

chuyển thông 

tin thuế 

10 

11 

Nhận 

TB thuế 

và thực 

hiện 

nghĩa vụ 

tài chính 

12 

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

 

Bổ sung 

HS 

 

 

Trả VB 

 

 

Nhận VB 
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11. Tên TTHC: Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, 

hộ gia đình đang sử dụng đất. 

 - Mã TTHC: 1.012814 

- Lĩnh vực: Đất đai 

- Thời gian thực hiện: không quá 20 ngày làm việc (đối với các xã miền núi, biên giới; 

đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn không quá 30 ngày). 

a. Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất 

a.1. Trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản cần 

chứng nhận quyền sử hữu 

Trường hợp không có nhu cầu cấp GCN 
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Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa xã UBND xã  

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

Phòng Kinh tế - 

Tài chính 

 

NP: Huỳnh Thị Xiểu 

TT: Đỗ Thị Bích Nga 

LH: Nguyễn Thị Kim Sen 

NP: Tiêu Đình Hơn 

TT: Đặng Quốc Thạo 

LH: Đặng Minh Tiến 

Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Nguyễn Văn Lộc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

4 

1. Thực hiện thao 

tác nghiệp vụ, xác 

nhận các nội dung 

theo quy định và 

chuyển HS cho 

Phòng TN và MT 

2. TGTH: 12 ngày 

 

 

3 

1. Xác nhận đăng ký 

và chuyển thông báo 

xác nhận kết quả đển 

Bộ phận một cửa xã 

2. Chuyển HS đến 

CN VPĐKĐĐ để lập, 

cập nhật thông tin 

vào hồ sơ địa chính, 

cơ sở dữ liệu đất đai 

4. TGTH: 07 ngày 

ngày  

1. Gửi lấy ý kiến 

về xây dựng về đủ 

điều kiện tồn tại 

nhà ở, công trình 

xây dựng 

2. TGTH: 8.0 

ngày 

Trả 

KQ 

 

 
7 

Chuyển 

HS 

 

 

5 

Nhận 

KQ  6 

1. Thực hiện xác 

nhận các nội dung 

theo quy định và 

gừi Phòng TN và 

MT 

2. TGTH: 03 ngày 

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

 

Bổ sung 

HS 
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Trường hợp có nhu cầu cấp GCN 
Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa xã UBND xã  

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

Phòng Kinh tế - 

Tài chính 

Chi cục thuế 

 

NP: Huỳnh Thị Xiểu 

TT: Đỗ Thị Bích Nga 

LH: Nguyễn Thị Kim Sen 

NP: Tiêu Đình Hơn 

TT: Đặng Quốc Thạo 

LH: Đặng Minh Tiến 

Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Nguyễn Văn Lộc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

4 

1. Thực hiện các 

thao tác nghiệp vụ, 

xác nhận các thông 

tin theo quy định. 

2. TGTH: 10 ngày 

 

 3 

1. Chuyển thông 

tin địa chính 

2. TGTH: 7.0 

ngày 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 

5.0  hoặc 07 

ngày 

 

 

1. Thực hiện xác 

nhận và chuyển thông 

báo kết quả cho một 

cửa xã 

2. Chuyển hồ sơ đến 

VN.VPĐKĐĐ cập 

nhật thông tin 

3. TGTH: 04 ngày  

1. Gửi văn bản 

lấy ý kiến về 

xây dựng. 

2. TGTH: 6.0 

ngày 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

1. Thực hiện 

niêm yết 

công khai 

2. TGTH: 15 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh thực 

hiện xong nghĩa 

vụ tài chính 

 

 

5 

Trả TB 

thuế 

8 

9 

Nhận 

KQ  

6 1. Thực hiện 

xác nhận các 

nội dung theo 

quy định. 

2. TGTH: 3.0 

ngày 

Nhận bản 

chính các 

giấy tờ 

 

 

10 

12 
13 

11 

Từ chối, 

nêu rõ 

lý do 

 

 

Bổ 

sung 

HS 

 

 

Trả TB 

thuế và 

thực 

hiện 

nghĩa 

vụ tài 

chính 
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a.2. Trường hợp không lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước đối vwios loại tài sản cần chứng 

nhận quyền sở hữu 

Trường hợp không có nhu cầu cấp GCN 
Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa xã UBND xã  

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 

 

NP: Huỳnh Thị Xiểu 

TT: Đỗ Thị Bích Nga 

LH: Nguyễn Thị Kim Sen 

NP: Tiêu Đình Hơn 

TT: Đặng Quốc Thạo 

LH: Đặng Minh Tiến 

Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

4 

1. Thực hiện thao 

tác nghiệp vụ, xác 

nhận các nội dung 

theo quy định và 

chuyển HS cho 

Phòng TN và MT 

2. TGTH: 16 ngày 

 

 

3 1. Xác nhận đăng ký 

và chuyển thông báo 

xác nhận kết quả đến 

Bộ phận một cửa xã 

2. Chuyển HS đến 

CN VPĐKĐĐ để lập, 

cập nhật thông tin 

vào hồ sơ địa chính, 

cơ sở dữ liệu đất đai 

4. TGTH: 14 ngày 

ngày  

Trả 

KQ 

 

 
6 

Chuyển 

HS 

 

 

Nhận 

KQ  

5 

Từ chối, 

nêu rõ 

lý do 

 

 

Bổ 

sung 

HS 
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Trường hợp có nhu cầu cấp GCN 
Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa xã UBND xã  

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 
Chi cục thuế 

 

NP: Huỳnh Thị Xiểu 

TT: Đỗ Thị Bích Nga 

LH: Nguyễn Thị Kim Sen 

NP: Tiêu Đình Hơn 

TT: Đặng Quốc Thạo 

LH: Đặng Minh Tiến 

Đặng Văn Phép  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

4 

1. Thực hiện các 

thao tác nghiệp vụ, 

xác nhận các thông 

tin theo quy định. 

2. TGTH: 14 ngày 

 

 3 

1. Chuyển thông 

tin địa chính 

2. TGTH: 8.0 

ngày 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 

5.0  hoặc 07 

ngày 

 

 

1. Thực hiện xác 

nhận và chuyển thông 

báo kết quả cho một 

cửa xã 

2. Chuyển hồ sơ đến 

VN.VPĐKĐĐ cập 

nhật thông tin 

3. TGTH: 08 ngày  

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

1. Thực hiện 

niêm yết 

công khai 

2. TGTH: 15 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh thực 

hiện xong nghĩa 

vụ tài chính 

 

 

5 

Nhận TB 

thuế và 

thực hiện 

nghĩa vụ 

tài chính 

8 

9 

Nhận 

KQ  

6 

Nhận bản 

chính các 

giấy tờ 

 

 

10 
11 

Từ chối, 

nêu rõ 

lý do 

 

 

Bổ 

sung 

HS 
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b. Trường hợp cấp GCN lần đầu đối với trường hợp đã đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất 

lần đầu 
Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa xã Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện 

 

NP: Huỳnh Thị Xiểu 

TT: Đỗ Thị Bích Nga 

LH: Nguyễn Thị Kim Sen 

Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Trả TB 

hướng 

dẫn 

 

 

3 

1. Vào sổ cấp GCN, 

chuyển CN. 

VPĐKKĐĐ cập nhật 

2. Chuyển GCN, hợp 

đồng thuê đất (nếu 

có) cho một cửa xã 

4. TGTH: 3.0 ngày  

1. Xem xét, ký 

GCN. 

2. TGTH: 3.0 

ngày 

Y 1. Tiến hành 

giải quyết, 

thực hiện thao 

tác nghiệp vụ, 

trình UBND 

huyện 

2. TGTH: 07 

ngày 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

Chuyển 

HS 

 

 

Thẩm tra, 

xử lý HS 

Thông báo và 

hướng dẫn bổ 

sung 

TGTH: 01 ngày 

 

 

5 
6 

Nhận 

KQ  

Nhận 

TB 

Từ chối, 

nêu rõ 

lý do 

 

 

Bổ 

sung 

HS 
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c. Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với cấp GCN lần đầu 

c.1. Trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản cần chứng nhận 

quyền sở hữu 
Tổ chức/ 

cá nhân  
Một cửa xã UBND xã  

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

Phòng Kinh tế - 

Tài chính 

Chi cục thuế UBND 

hyện 

 

NP: Huỳnh Thị Xiểu 
TT: Đỗ Thị Bích Nga 

LH: Nguyễn Thị Kim 
Sen 

NP: Tiêu Đình Hơn 

TT: Đặng Quốc Thạo 

LH: Đặng Minh Tiến 

Nguyễn Thị Bích Hiệp  

Đặng Văn Phép 
Nguyễn Văn Lộc 

 Tạ Minh 

Nhựt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

4 

1. Thực hiện các 

thao tác nghiệp 

vụ, xác nhận các 

thông tin theo 

quy định. 

2. TGTH: 11 ngày 

 

 
3 

1. Chuyển thông 

tin địa chính 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 

5.0  hoặc 07 

ngày 

 

 1. Thực hiện 

thao tác 

nghiệp vụ, 

trình UBND 

huyện 

3. TGTH: 03 

ngày  

1. Gửi văn bản 

lấy ý kiến về 

xây dựng. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

1. Thực hiện 

niêm yết 

công khai 

2. TGTH: 15 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh 

thực hiện xong 

nghĩa vụ tài 

chính 

 

 

5 

8 

12 

Nhận 

TB  

6 1. Thực hiện 

xác nhận các 

nội dung theo 

quy định. 

2. TGTH: 3.0 

ngày 

Nhận bản 

chính các 

giấy tờ 

 

 

10 

14 
15 

11 
Thẩm 

tra HS 

TB văn bản 

HD bổ sung 

TGTH: 01 

ngày 

 

 

Xem xét, 

ký GCN 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

1. Vào số cấp GCN, 

chuyển CN 

VPĐKKĐĐ cập 

nhật. 

2. Chuyển GCN, hợp 

đồng thuê đất cho 

một cửa xã. 

3. TGTH: 03 ngày  

N 

Y 

Trả TB 

hướng 

dẫn 

 

 

Nhận 

KQ  

13 

Nhận 

TB 

thuế và 

thực 

hiện 

nghĩa 

vụ tài 

chính 

Bổ 

sung 

Từ 

chối, 

nêu rõ 

lý do 
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c.2. Trường hợp không lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản cần chứng 

nhận quyền sở hữu 
Tổ chức/ 

cá nhân  
Một cửa xã UBND xã  

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 

Chi cục thuế UBND hyện 

 

NP: Huỳnh Thị Xiểu 

TT: Đỗ Thị Bích Nga 
LH: Nguyễn Thị Kim 

Sen 

NP: Tiêu Đình Hơn 

TT: Đặng Quốc Thạo 

LH: Đặng Minh Tiến 

Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 

 Tạ Minh Nhựt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

4 

1. Thực hiện các 

thao tác nghiệp 

vụ, xác nhận các 

thông tin theo 

quy định. 

2. TGTH: 12 ngày 

 

 
3 

1. Chuyển thông 

tin địa chính 

2. TGTH: 6.0 

ngày 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 

5.0  hoặc 07 

ngày 

 

 

1. Thực hiện 

thao tác 

nghiệp vụ, 

trình UBND 

huyện 

3. TGTH: 09 

ngày  

Trả 

KQ 

 

 

Chuyển 

HS 

 

 

1. Thực hiện 

niêm yết 

công khai 

2. TGTH: 15 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh 

thực hiện xong 

nghĩa vụ tài 

chính 

 

 

5 

10 

Nhận 

TB  

6 

Nhận bản 

chính các 

giấy tờ 

 

 

8 

12 13 

9 
Thẩm 

tra HS 

TB văn bản 

HD bổ sung 

TGTH: 01 

ngày 

 

 

Xem xét, ký 

GCN 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

1. Vào số cấp GCN, 

chuyển CN 

VPĐKKĐĐ cập 

nhật. 

2. Chuyển GCN, hợp 

đồng thuê đất cho 

một cửa xã. 

3. TGTH: 03 ngày  

N 

Y 

Trả TB 

hướng 

dẫn 

 

 

Nhận 

KQ  

Bổ 

sung 

Từ 

chối, 

nêu 

rõ lý 

do 

Nhận TB 

thuế và 

thực hiện 

nghĩa vụ 

tài chính 

7 

11 
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12. Tên TTHC: Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng 

nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004. 

- Mã TTHC: 1.012817 

- Lĩnh vực: Đất đai 

- Thời gian thực hiện: không quá 20 ngày làm việc (đối với các xã miền núi, biên giới; 

đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn không quá 30 ngày). 

a. Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện  

Trường hợp có thực hiện luân chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính 
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Tổ chức/ 

cá nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  CN. VPĐKĐĐ Chi cục thuế 

UBND huyện 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 

Huỳnh Văn Công 

Ngô Tấn Tài 
 Tạ Minh Nhựt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

3 

Thực hiện thao 

tác nhiệp vụ, 

kiểm tra HS cấp 

GCN trước đây, 

chuyển thông tin 

địa chính. 

TGTH: 07 ngày 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 
1. Thực hiện 

thao tác nghiệp 

vụ, trình UBND 

huyện 

2. TGTH: 04 

ngày ngày  

1. Thực hiện truy 

lục HS đã cấp lần 

đầu  

2. TGTH: 3.0 

ngày 

Y 
1. Thông 

báo CN. 

VPĐKĐĐ 

cung cấp 

HS 

2. TGTH: 

09 ngày 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

Thẩm tra, 

xử lý HS  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh 

thực hiện 

xong nghĩa vụ 

tài chính 

 

 

5 

8 9 

Nhận 

KQ  

6 

1. Xem xét, ký 

GCN 

2. Chuyển HS 

kèm GCN cho 

PTNMT 

3. TGTH: 04 

ngày 

 

10 

12 

Bổ sung 

HS 

 

 

Nhận 

TB thuế 

và thực 

hiện 

nghĩa vụ 

tài chính 

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

1. Vào sổ cấp 

GCN, chuyển 

CN VPĐKĐĐ 

cập nhật 

2. TGTH: 03 

ngày 

 

 

11 

TB và 

HD bổ 

sung HS 

 

 

Nhận 

TB  
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Trường hợp không thực hiện luân chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính 
Tổ chức/ 

cá nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  CN. VPĐKĐĐ UBND huyện 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp  

Đặng Văn Phép 

Huỳnh Văn Công 

Ngô Tấn Tài 
Tạ Minh Nhựt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

3 

Thực hiện thao 

tác nhiệp vụ, 

kiểm tra HS cấp 

GCN trước đây, 

chuyển thông 

tin địa chính. 

TGTH: 09 ngày 

1. Thực hiện truy 

lục HS đã cấp lần 

đầu  

2. TGTH: 3.0 

ngày 

Y 
1. Thông 

báo CN. 

VPĐKĐĐ 

cung cấp 

HS 

2. TGTH: 

10 ngày 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển HS 

 

 

Thẩm tra, 

xử lý HS  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

5 

8 
Nhận 

KQ  

6 

1. Xem xét, ký 

GCN 

2. Chuyển HS 

kèm GCN cho 

PTNMT 

3. TGTH: 05 

ngày 

 

Bổ sung 

HS 

 

 
Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

1. Vào sổ cấp 

GCN, chuyển 

CN VPĐKĐĐ 

cập nhật 

2. TGTH: 03 

ngày 

 

 

TB và 

HD bổ 

sung HS 

 

 

Nhận 

TB  



52 
 

b) Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã 

Trường hợp có thực hiện luân chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính 
Tổ chức/ 

cá nhân  

Một cửa xã 
Một cửa huyện 

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường  
CN. VPĐKĐĐ Chi cục thuế UBND huyện 

 

TT: Đỗ Thị Bích Nga 
NP: Huỳnh Thị Xiễu 

LH: Nguyễn Thị Kim 

Sen 

- Đỗ Thị Minh 

Dung 

Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 

Huỳnh Văn Công 

Ngô Tấn Tài 
 Tạ Minh Nhựt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm tra 

HS 

Y 

N 

1 

2 

N 
4 3 

Thực hiện thao tác 

nhiệp vụ, kiểm tra 

HS cấp GCN trước 

đây, chuyển thông 

tin địa chính. 

TGTH: 07 ngày 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban hành 

thông báo thuế, 

thông báo hoàn 

thành NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

1. Thực hiện thao 

tác nghiệp vụ, 

trình UBND 

huyện 

2. TGTH: 04 ngày 

ngày  

1. Thực hiện 

truy lục HS đã 

cấp lần đầu  

2. TGTH: 3.0 

ngày 

Y 1. Thông 

báo CN. 

VPĐKĐĐ 

cung cấp 

HS 

2. TGTH: 

09 ngày 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

Thẩm tra, 

xử lý HS  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh 

thực hiện xong 

nghĩa vụ tài 

chính 

 

 

5 

8 

9 

Nhận 

KQ  

6 

1. Xem xét, ký 

GCN 

2. chuyển HS 

kèm GCN cho 

PTNMT 

3. TGTH: 04 

ngày 

 

10 

14 

Bổ 

sung 

HS 

 

 

Nhận TB 

thuế và 

thực hiện 

nghĩa vụ 

tài chính 

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

1. Vào sổ cấp 

GCN, chuyển 

CN VPĐKĐĐ 

cập nhật 

2. TGTH: 03 

ngày 

 

 

11 

TB và HD 

bổ sung 

HS 

 

 

Nhận 

TB  

Chuyển HS 

TGTH: 1,5 

ngày 

 

 
TB và HD 

bổ sung 

HS 

 

 

Chuyển 

một cửa 

xã 

TGTH: 

1,5 ngày 

 

 

12 13 
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Trường hợp không thực hiện luân chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính 
Tổ chức/ cá 

nhân  

Một cửa xã 
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  CN. VPĐKĐĐ UBND huyện 

 

TT: Đỗ Thị Bích Nga 

NP: Huỳnh Thị Xiễu 
LH: Nguyễn Thị Kim Sen 

Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 

Huỳnh Văn Công 

Ngô Tấn Tài 
Tạ Minh Nhựt 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

3 

Thực hiện thao 

tác nhiệp vụ, 

kiểm tra HS cấp 

GCN trước đây, 

trình UBND 

huyện. 

TGTH: 09 ngày 

1. Thực hiện 

truy lục HS đã 

cấp lần đầu  

2. TGTH: 3.0 

ngày 

Y 1. Thông 

báo CN. 

VPĐKĐĐ 

cung cấp 

HS 

2. TGTH: 

10 ngày 

 

 

Chuyển 

KQ cho 

một cửa 

xã 

TGTH: 

1,5 

ngày 

 

 

7 

Chuyển HS. 

TGTH: 1,5 

ngày 

 

 

Thẩm tra, 

xử lý HS  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

5 

8 
Nhận 

KQ  

6 

1. Xem xét, ký 

GCN 

2. chuyển HS 

kèm GCN cho 

PTNMT 

3. TGTH: 05 

ngày 

 

Bổ sung 

HS 

 

 Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

1. Vào sổ cấp 

GCN, chuyển 

CN VPĐKĐĐ 

cập nhật 

2. TGTH: 03 

ngày 

 

 

TB và 

HD bổ 

sung HS 

 

 

Nhận 

TB  

Chuyển 

hồ sơ 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

9 

TB và 

HD bổ 

sung HS 

 

 

10 
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13. Tên TTHC: Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất 

- Mã TTHC: 1.012819 

- Lĩnh vực: Đất đai 

- Thời gian thực hiện: không quá 10 ngày làm việc (đối với các xã miền núi, biên giới; 

đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn không quá 20 ngày). 

a) Trường hợp không thực hiện luân chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính 

a.1) Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã  
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Tổ chức/ cá 

nhân  

Một cửa xã 
Một cửa huyện CN. VPĐKĐĐ  UBND cấp xã 

 

TT: Đỗ Thị Bích Nga 

NP: Huỳnh Thị Xiễu 
LH: Nguyễn Thị Kim Sen 

- Nguyễn Thị Hòa 
Huỳnh Văn Công 

Ngô Tấn Tài 

NP: Tiêu Đình Hơn 

TT: Đặng Quốc Thạo 

LH: Đặng Minh Tiến 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

3 

Xem xét, ký QD 

hủy GCN hoặc 

cấp lại GCN. 

Vào sổ cấp 

GCN, đăng ký, 

cập nhật thông 

tin 

TGTH: 05 ngày 

1. Niêm yết 

công khai về 

việc mất GCN 

2. TGTH: 15 

ngày 

Y 1. Thực hiện 

thao tác 

nghiệp vụ, 

chuyển HS 

đến UBND 

cấp xã 

2. TGTH: 10 

ngày 

 

 

Chuyển 

KQ cho 

một cửa 

xã. 

TGTH: 

1,5 

ngày 

 

 

7 

Chuyển HS. 

TGTH: 1,5 

ngày 

 

 

Thẩm tra, 

xử lý HS  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

5 

8 

Nhận 

KQ  

TB và 

HD bổ 

sung HS 

 

 

Nhận 

TB  

Chuyển 

hồ sơ 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

9 

Bổ sung 

HS 

 

 

Từ 

chối, 

nêu rõ 

lý do 

 

TB và 

HD bổ 

sung HS 

 

 

Nhận bản 

chính các 

giấy tờ 

1. Lập BB kết 

thức công khai, 

chuyển CN 

VPĐKĐĐ 

2. TGTH: 05 

ngày 

6 
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a.2) Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện 
Tổ chức/ cá 

nhân  

Một cửa huyện 
CN. VPĐKĐĐ  UBND cấp xã 

 

Nguyễn Thị Hòa 
Huỳnh Văn Công 

Ngô Tấn Tài 

NP: Tiêu Đình Hơn 

TT: Đặng Quốc Thạo 

LH: Đặng Minh Tiến 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

3 

Xem xét, ký QD 

hủy GCN hoặc 

cấp lại GCN. 

Vào sổ cấp 

GCN, đăng ký, 

cập nhật thông 

tin 

TGTH: 05 ngày 

1. Niêm yết 

công khai về 

việc mất GCN 

2. TGTH: 15 

ngày 

Y 1. Thực hiện 

thao tác 

nghiệp vụ, 

chuyển HS 

đến UBND 

cấp xã 

2. TGTH: 10 

ngày 

 

 

6 

Chuyển HS. 

 

 

Thẩm tra, 

xử lý HS  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

5 

Nhận 

KQ  

Nhận 

TB  

Trả 

KQ 

 

 

7 

Bổ sung 

HS 

 

 

Từ 

chối, 

nêu rõ 

lý do 

 

TB và 

HD bổ 

sung HS 

 

 

Nhận bản 

chính các 

giấy tờ 

1. Lập BB kết 

thức công khai, 

chuyển CN 

VPĐKĐĐ 

2. TGTH: 05 

ngày 

4 
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b. Trường hợp phải thực hiện luân chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính 

b.1. Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã 
Tổ chức/ cá 

nhân  

Một cửa xã 
Một cửa huyện CN. VPĐKĐĐ  UBND cấp xã 

Chi cục thuế 

 

TT: Đỗ Thị Bích Nga 
NP: Huỳnh Thị Xiễu 

LH: Nguyễn Thị Kim Sen 
- Nguyễn Thị Hòa 

Huỳnh Văn Công 
Ngô Tấn Tài 

NP: Tiêu Đình Hơn 

TT: Đặng Quốc Thạo 

LH: Đặng Minh Tiến 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

3 

Thẩm tra, ký 

duyệt phiếu 

chuyển thuế 

TGTH: 04 

ngày 

1. Niêm yết 

công khai về 

việc mất GCN 

2. TGTH: 15 

ngày 

Y 1. Thực hiện 

thao tác 

nghiệp vụ, 

chuyển HD 

đến UBND 

cấp xã 

2. TGTH: 07 

ngày 

 

 

Chuyển 

KQ cho 

một cửa 

xã. 

TGTH: 

1,5 ngày 

 

 

11

0 

Chuyển HS. 

TGTH: 1,5 

ngày 

 

 

Thẩm tra, 

xử lý HS  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

5 

12 

Nhận 

KQ  

TB và 

HD bổ 

sung HS 

 

 

Nhận 

TB  

Chuyển 

hồ sơ 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

13 

Bổ sung 

HS 

 

 

Từ 

chối, 

nêu rõ 

lý do 

 

TB và 

HD bổ 

sung HS 

 

 

Nhận bản 

chính các 

giấy tờ 

1. Lập BB kết 

thức công khai, 

chuyển CN 

VPĐKĐĐ 

2. TGTH: 05 

ngày 

6 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

Nhận 

TB thuế 

và thực 

hiện 

nghĩa 

vụ tài 

chính 

 

 

Nhận bản 

gốc các 

giấy tờ 

Xem xét, ký QĐ hủy 

GCN và cấp lại 

GCN. 

Vào sổ cấp GCN, 

thực hiện đăng ký, 

cập nhật thông tin 

TGTH: 04 ngày 

7 
8 

9 
10 
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b.2. Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện 
Tổ chức/ cá 

nhân  

Một cửa huyện 
CN. VPĐKĐĐ  UBND cấp xã 

Chi cục thuế 

 Nguyễn Thị Hòa 
Huỳnh Văn Công 

Ngô Tấn Tài 

NP: Tiêu Đình Hơn 

TT: Đặng Quốc Thạo 

LH: Đặng Minh Tiến 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

3 

Thẩm tra, ký 

duyệt phiếu 

chuyển thuế 

TGTH: 04 

ngày 

1. Niêm yết 

công khai về 

việc mất GCN 

2. TGTH: 15 

ngày 

Y 1. Thực hiện 

thao tác 

nghiệp vụ, 

chuyển HD 

đến UBND 

cấp xã 

2. TGTH: 07 

ngày 

 

 

11

0 

Chuyển HS. 

 

 

Thẩm tra, 

xử lý HS  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

Nhận 

KQ  

Nhận 

TB  

Trả 

KQ 

 

 

12 

Bổ sung 

HS 

 

 

Từ 

chối, 

nêu rõ 

lý do 

 

TB và 

HD bổ 

sung HS 

 

 
Nhận bản 

chính các 

giấy tờ 

1. Lập BB kết 

thức công khai, 

chuyển CN 

VPĐKĐĐ 

2. TGTH: 05 

ngày 

5 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

Nhận 

TB thuế 

và thực 

hiện 

nghĩa 

vụ tài 

chính 

 

 

Nhận bản 

gốc các 

giấy tờ 

Xem xét, ký QĐ hủy 

GCN và cấp lại 

GCN. 

Vào sổ cấp GCN, 

thực hiện đăng ký, 

cập nhật thông tin 

TGTH: 04 ngày 

6 
7 

8 
9 
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14. Tên TTHC: Đính chính giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót. 

 - Mã TTHC: 1.012796 

- Lĩnh vực: Đất đai 

- Thời gian thực hiện: không quá 10 ngày làm việc (đối với các xã miền núi, biên giới; 

đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn không quá 20 ngày). 

a. Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện  
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Tổ chức/ 

cá nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  CN. VPĐKĐĐ UBND huyện 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Hích Hiệp 

Đặng Văn Phép 

Huỳnh Văn Công 

Ngô Tấn Tài 
Tạ Minh Nhựt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

3 

Thực hiện thao 

tác nhiệp vụ, 

trình HS đến 

UBND huyện 

TGTH: 04 ngày 

1. Chuyển HS 

cấp  GCN đến 

PTNMT 

2. TGTH: 3.0 

ngày 

Y 
1. Thông 

báo CN. 

VPĐKĐĐ 

cung cấp 

HS 

2. TGTH: 

07 ngày 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển HS. 

 

 

Thẩm tra, 

xử lý HS  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

5 

8 
Nhận 

KQ  

6 

1. Xem xét, ký  

đính chính GCN 

2. Chuyển HS 

kèm GCN cho 

PTNMT 

3. TGTH: 04 

ngày 

 

Bổ sung 

HS 

 

 
Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

1. chuyển CN 

VPĐKĐĐ cập 

nhật, chỉnh lý. 

Chuyển GCN 

cho một cửa 

2. TGTH: 02 

ngày 

 

 

TB và 

HD bổ 

sung HS 

 

 

Nhận 

TB  
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b. Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã 
Tổ chức/ cá 

nhân  

Một cửa xã 
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  CN. VPĐKĐĐ UBND huyện 

 

TT: Đỗ Thị Bích Nga 

NP: Huỳnh Thị Xiễu 
LH: Nguyễn Thị Kim Sen 

- Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 

Huỳnh Văn Công 

Ngô Tấn Tài 
Tạ Minh Nhựt 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

3 

Thực hiện thao 

tác nhiệp vụ, 

trình UBND 

huyện. 

TGTH: 04 ngày 

1. Chuyển HS 

cấp GCN đến 

PTNMT  

2. TGTH: 3.0 

ngày 

Y 1. Thông 

báo CN. 

VPĐKĐĐ 

cung cấp 

HS 

2. TGTH: 

07 ngày 

 

 

Chuyển 

KQ cho 

một cửa 

xã. 

TGTH: 

1,5 ngày 

 

 

7 

Chuyển HS. 

TGTH: 1,5 

ngày 

 

 

Thẩm tra, 

xử lý HS  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

5 

8 
Nhận 

KQ  

6 

1. Xem xét, ký  

đính chính GCN 

2. Cv chuyển HS 

kèm GCN cho 

PTNMT 

3. TGTH: 04 

ngày 

 

1. Chuyển CN 

VPĐKĐĐ cập 

nhật, chỉnh lý; 

chueyenr GCN 

cho một cửa 

2. TGTH: 02 

ngày 

 

 

TB và 

HD bổ 

sung HS 

 

 

Nhận 

TB  

Chuyển 

hồ sơ 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

9 

Từ 

chối, 

nêu rõ 

lý do 

 

 

Bổ 

sung 

HS 

 

 

TB và 

HD bổ 

sung HS 

 

 

10 
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15. Tên TTHC: Thu hồi giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy định của pháp 

luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại 

giấy chứng nhận sau khi thu hồi 

 - Mã TTHC: 1.012818 

- Lĩnh vực: Đất đai 

- Thời gian thực hiện: không quá 48 ngày làm việc (đối với các xã miền núi, biên giới; 

đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn không quá 58 ngày). 
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Tổ chức/ 

cá nhân  

Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 
UBND huyện  UBND xã 

Phòng Kinh tế - 

Tài chính 
Chi cục thuế 

 

- Đỗ Thị Minh 

Dung Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt 

NP: Tiêu Đình Hơn 

TT: Đặng Quốc Thạo 
LH: Đặng Minh Tiến 

Nguyễn Văn Lộc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm tra 

HS 

Y 

N 

1 

2 
4 

3 

Gửi văn bản 

lấy ý kiến về 

xây dựng 

TGTH: 07 

ngày 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban hành 

thông báo thuế, 

thông báo hoàn 

thành NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

1. Thực hiện 

thao tác nghiệp 

vụ, xác nhận, 

chuyển PTNMT  

2. TGTH: 8.0 

ngày 

1. Yêu cầu CN. 

VPĐKĐĐ cung 

cấp HS; phối hợp 

với các cơ quan 

thẩm tra, tham 

mưu UBND 

huyện QĐ thu hồi 

2. TGTH: 18 ngày 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Nhận giấy 

tờ chứng 

minh thực 

hiện xong 

nghĩa vụ tài 

chính 

 

 

5 

8 

9 

Nhận 

KQ  

6 

1. VP kiêm tra 

HS, trình UBND 

huyện. 

2. UBND huyện 

ký QĐ, chuyển 

PTNMT 

3. TGTH: 05 

ngày 

 

10 

13 

Bổ 

sung 

HS 

 

 

Nhận 

TB 

thuế và 

thực 

hiện 

nghĩa 

vụ tài 

chính 

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

1. In GCN,  

trình UBND 

huyện ký 

GCN, chuyển 

CN VPĐKĐĐ. 

Chuyển kết 

quả cho một 

cửa 

2. TGTH: 07 

ngày 

 

 

11 

Thu hồi bản gốc 

GCN, chuyển HS 

đến CN VPĐKĐĐ 

cập nhật 

TGTH: 07 ngày. 

Trường hợp cấp 

GCN thì chuyển 

UBND xã 

 

Chuyển 

HS 

 

 

12 

1. Thực hiện 

xác nhận nội 

dung, chuyển 

PTNMT  

2. TGTH: 3.0 

ngày 
Chuyển 

thông tin địa 

chính 

TGTH: 03 

ngày 
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16. Tên TTHC: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất đối với trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc cộng 

đồng dân cư hoặc mở rộng đường giao thông 

- Mã TTHC: 1.012816 

- Lĩnh vực: Đất đai 

- Thời gian thực hiện: không quá 10 ngày làm việc (đối với các xã miền núi, biên giới; 

đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn không quá 20 ngày). 

a.Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận 

a.1. Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện 
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Tổ chức/ cá nhân  Một cửa huyện CN. VPĐKĐĐ  

 Nguyễn Thị Hòa 
Huỳnh Văn Công 

Ngô Tấn Tài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

3 

1. Xem xét, ký duyệt 

kết quả 

Photo và scan bản 

chính 

Thực hiện đăng ký, cập 

nhật thông tin  

Chuyển kết quả cho 

một cửa 

2. TGTH: 20 ngày 

1. TB bằng văn 

bản và HD bổ 

sung 

2. TGTH: 03 

ngày  

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

Trả TB 

 

 

4 

Nhận 

KQ  

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

 

Bổ sung 

HS 

 

Thẩm 

tra HS 

N 

Y 

Nhận 

TB 

Chuyển 

HS 
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a.2. Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã 

 
Tổ chức/ cá nhân  Một cửa xã Một cửa huyện CN. VPĐKĐĐ  

 NP: Huỳnh Thị Xiểu 

TT: Đỗ Thị Bích Nga 

LH: Nguyễn Thị Kim Sen 

Nguyễn Thị Hòa 
Huỳnh Văn Công 

Ngô Tấn Tài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

3 

1. Xem xét, ký duyệt 

kết quả 

Photo và scan bản chính 

Thực hiện đăng ký, cập 

nhật thông tin  

Chuyển kết quả cho 

một cửa 

2. TGTH: 20 ngày 

1. TB bằng văn 

bản và HD bổ 

sung 

2. TGTH: 03 

ngày  

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

Chuyển 

HS 

 

 

6 

Nhận 

KQ  

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

 

Bổ sung 

HS 

 

Thẩm 

tra HS 

N 

Y 

Nhận 

TB 

Chuyển 

HS 

 

 

Chuyển 

HS 

 

 

4 
Chuyển 

KQ cho 

một 

cửa xã 

 

 

5 
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b. Trường hợp chưa được cấp GCN 

b.1. Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện 
Tổ chức/ cá nhân  Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  

 Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

3 

1. Tổ chức thực hiện đo 

đạc chỉnh lý bản đồ địa 

chính hoặc trích đo bản 

đồ địa chính thửa đất 

Chuyển kết quả cho 

một cửa 

2. TGTH: 20 ngày 

Trả 

KQ 

 

 

4 

Nhận 

KQ  

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

 

Bổ sung 

HS 

 

Chuyển 

HS 
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b.2.Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã 
Tổ chức/ cá nhân  Một cửa xã Một cửa huyện CN. VPĐKĐĐ  

 

NP: Huỳnh Thị Xiểu 

TT: Đỗ Thị Bích Nga 

LH: Nguyễn Thị Kim Sen 

Nguyễn Thị Hòa 
Nguyễn Thị Bích Hiệp  

Đặng Văn Phép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

3 

1. Tổ chức thực hiện đo 

đạc chỉnh lý bản đồ địa 

chính hoặc trích đo bản 

đồ địa chính thửa đất 

Chuyển kết quả cho 

một cửa 

2. TGTH: 20 ngày 

Trả 

KQ 

 

 

6 

Nhận 

KQ  

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

 

Bổ sung 

HS 

 

Chuyển 

HS 

 

 

Chuyển 

HS 

 

 

4 
Trả 

KQ 

 

 

5 
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17. Tên TTHC: Gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất mà người xin gia hạn sử dụng 

đất là cá nhân, cộng đồng dân cư 

 - Mã TTHC: 1.012807 

- Lĩnh vực: Đất đai 

- Thời gian thực hiện: không quá 20 ngày làm việc (đối với các xã miền núi, biên giới; 

đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn không quá 30 ngày). 

17.1. Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

a) Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 

đất tính theo giá đất trong bảng giá đất 
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Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện Chi cục thuế 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp  

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

1. Ký phiếu chuyển 

thông tin xác định 

NVTC. 

2. TGTH: 3.0 ngày 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký 

GCN, ký hợp đồng 

thuê đất (nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 6,5 ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

15 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh thực 

hiện xong nghĩa 

vụ tài chính 

TGTH: 0,5 ngày 

 

 

5 
Trả TB 

thuế 

8 

10 

Nhận 

KQ  

6 

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

 

Bổ sung 

HS 

 

 

Nhận TB 

thuế và 

thực hiện 

nghĩa vụ 

tài chính 

Trả TB 

 

 

Nhận TB 

 

 

9 
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b) Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất mà thuộc trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất 
Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký 

GCN, ký hợp đồng 

thuê đất (nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 7.0 ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

18 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

5 
6 

Nhận 

KQ  

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

 

Bổ sung 

HS 

 

 

Trả VB 

 

 

Nhận VB 
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c) Trường hợp gia hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

tính theo giá đât cụ thể 
Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện Chi cục thuế 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

Tham mưu 

xác định giá 

đất 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký, ký 

hợp đồng thuê đất 

(nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 6,5 ngày 

ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 

1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

18 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh thực 

hiện xong nghĩa 

vụ tài chính 

TGTH: 0,5 ngày 

 

 

5 

Trả TB 

thuế 

8 

9 

Nhận 

KQ  

6 

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

 

Ký Phiếu 

chuyển thông 

tin thuế 

10 

11 

Nhận 

TB thuế 

và thực 

hiện 

nghĩa vụ 

tài chính 

12 

Bổ sung 

HS 

 

 
Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

Trả TB 

 

 

Nhận TB 
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2. Trường hợp không có nhu cầu cấp mới (chỉnh lý biến động) 

a) Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 

đất tính theo giá đất trong bảng giá 
Tổ chức/ 

cá nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện Chi cục thuế 

CN VPĐKĐĐ 

 
- Đỗ Thị Minh 

Dung 

Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt  

Huỳnh Văn 

Công 

Ngô Tấn Tài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

1. Kiểm tra thành 

phần hồ sơ, chuyển 

CN VPĐKĐĐ cung 

cấp thông tin 

 

 

3 

1. Ký phiếu chuyển 

thông tin xác định 

NVTC. 

2. TGTH: 3.0 ngày 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

1. ký hợp đồng 

thuê đất (nếu có) 

Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi 

nhánh 

2. TGTH: 03 ngày  

1. VP HĐND 

và UBND kiểm 

tra HS. 

2. UBND 

huyện ký, ban 

hành quyết 

định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 
1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

15 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh 

thực hiện 

xong nghĩa vụ 

tài chính 

TGTH: 0,5 

ngày 

 

 

5 

Nhận 

TB thuế 

và thực 

hiện 

nghĩa 

vụ tài 

chính 

Trả TB 

thuế 

8 

9 

Nhận 

KQ  

6 

1. Xác nhận 

thay đổi thời 

hạn trên 

GCN, cập 

nhật, chỉnh 

lý cơ sở dữ 

liệu 

2. TGTH: 

3,5  ngày 

 

 
11 

Bổ 

sung 

HS 

 

 
Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

Trả VB 

 

 

Nhận VB 

 

 

10 
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b) Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất mà thuộc trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất 
Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện CN VPĐKĐĐ 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp  

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt 

Huỳnh Văn Công 

Ngô Tấn Tài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

1. Ký hợp đồng thuê 

đất (nếu có) 

2. TGTH: 3.0 ngày 1. Xác nhận 

thay đổi thời 

hạn trên GCN 

QSDĐ, cập 

nhật, chỉnh lý 

cơ sở dữ liệu 

2. TGTH: 04 

ngày 

 

 

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

18 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

5 

Trả 

KQ Nhận 

KQ  

6 

Chuyển 

HS 

 

 

Chuyển 

HS 

 

 

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

 

Bổ sung 

HS 
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c) Trường hợp gia hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

tính theo giá đất cụ thể  
Tổ chức/ 

cá nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện Chi cục thuế 

CN 

VPĐKĐĐ 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt  

Huỳnh Văn 

Công 

Ngô Tấn Tài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

1. Kiểm tra thành 

phần hồ sơ, chuyển 

CN VPĐKĐĐ cung 

cấp thông tin 

 

 

3 

Tham mưu 

xác định giá 

đất 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

1. ký hợp đồng thuê 

đất (nếu có) 

Chuyển hs và bản gốc 

cho Chi nhánh 

2. TGTH: 03 ngày 

ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 

1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

18 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh thực 

hiện xong nghĩa 

vụ tài chính 

TGTH: 0,5 ngày 

 

 

5 

Trả TB 

thuế 

8 

9 

Nhận 

KQ  

6 

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

 

Ký Phiếu 

chuyển thông 

tin thuế 

10 

13 

Bổ sung 

HS 

 

 

Nhận 

TB thuế 

và thực 

hiện 

nghĩa vụ 

tài chính 

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

1. Thực hiện 

xác nhận thay 

đổi thời hạn 

trên GCN, cập 

nhật, chỉnh lý 

cơ sở dữ liệu 

2. TGTH: 3,5  

ngày 

 

 

12 

11 

Chuyển 

HS 

 

 

Chuyển 

HS 
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18. Tên TTHC: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân khi hết hạn sử dụng đất 

 - Mã TTHC: 1.012808 

- Lĩnh vực: Đất đai 

- Thời gian thực hiện: không quá 07 ngày làm việc (đối với các xã miền núi, biên giới; 

đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn không quá 17 ngày). 

a) Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện 
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Tổ chức/ cá nhân  Một cửa huyện CN. VPĐKĐĐ  

 Nguyễn Thị Hòa 
Huỳnh Văn Công 

Ngô Tấn Tài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

3 

1. Xem xét, ký duyệt 

kết quả 

Photo và scan bản chính 

Thực hiện đăng ký, cập 

nhật thông tin  

Chuyển kết quả cho 

một cửa 

2. TGTH: 17 ngày 

1. TB bằng văn 

bản và HD bổ 

sung 

2. TGTH: 03 

ngày  

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

Trả TB 

 

 

4 

Nhận 

KQ  

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

 

Bổ sung 

HS 

 

Thẩm 

tra HS 

N 

Y 

Nhận 

TB 

Chuyển 

HS 
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b) Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã 
Tổ chức/ cá nhân  Một cửa xã Một cửa huyện CN. VPĐKĐĐ  

 

NP: Huỳnh Thị Xiểu 

TT: Đỗ Thị Bích Nga 

LH: Nguyễn Thị Kim Sen 

Nguyễn Thị Hòa 
Huỳnh Văn Công 

Ngô Tấn Tài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

3 

1. Xem xét, ký duyệt 

kết quả 

Photo và scan bản chính 

Thực hiện đăng ký, cập 

nhật thông tin  

Chuyển kết quả cho 

một cửa 

2. TGTH: 17 ngày 

1. TB bằng văn 

bản và HD bổ 

sung 

2. TGTH: 03 

ngày  

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

Trả TB 

 

 

6 

Nhận 

KQ  

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

 

Bổ sung 

HS 

 

Thẩm 

tra HS 

N 

Y 

Nhận 

TB 

Chuyển HS 

TGTH: 1,5 

ngày 

 

 

Chuyển 

HS 

 

 

4 
Chuyển 

KQ cho 

một của 

xã 

TGTH: 

1,5 ngày 

 

5 
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19. Tên TTHC: Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư mà người sử dụng đất là 

cá nhân, cộng đồng dân cư 

 - Mã TTHC: 1.012810 

- Lĩnh vực: Đất đai 

- Thời gian thực hiện: không quá 20 ngày làm việc (đối với các xã miền núi, biên giới; 

đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn không quá 30 ngày). 

a) Trình tự, thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư mà người sử dụng đất phải 

nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá thực hiện như sau: 
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Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện Chi cục thuế 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp  

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

1. Ký phiếu chuyển 

thông tin xác định 

NVTC. 

2. TGTH: 3.0 ngày 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký 

GCN, ký hợp đồng 

thuê đất (nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 6,5 ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

15 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh thực 

hiện xong nghĩa 

vụ tài chính 

TGTH: 0,5 ngày 

 

 

5 
Trả TB 

thuế 

8 

10 

Nhận 

KQ  

6 

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

 

Bổ sung 

HS 

 

 

Nhận TB 

thuế và 

thực hiện 

nghĩa vụ 

tài chính 

Trả TB 

 

 

Nhận TB 

 

 

9 
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b) Trình tự, thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư mà thuộc trường hợp giao 

đất không thu tiền sử dụng đất 
Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký 

GCN, ký hợp đồng 

thuê đất (nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 7.0 ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

18 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

5 
6 

Nhận 

KQ  

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

 

Bổ sung 

HS 

 

 

Trả VB 

 

 

Nhận VB 
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c) Trình tự, thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư mà người sử dụng đất phải 

nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể 
Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện Chi cục thuế 

 - Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp  

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Kiểm tra thành phần 

hồ sơ, chuyển CN 

VPĐKĐĐ cung cấp 

thông tin 

 

 

3 

Tham mưu 

xác định giá 

đất 

1. Xác định 

nghĩa vụ tài 

chính, ban 

hành thông 

báo thuế, 

thông báo 

hoàn thành 

NVTC 

2. TGTH: 5.0  

hoặc 07 ngày 

 

 

1. In GCN và trình 

UBND huyện ký, ký 

hợp đồng thuê đất 

(nếu có) 

2. Tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa (nếu 

có) 

3. Chuyển hs và bản 

Scan cho Chi nhánh 

4. TGTH: 6,5 ngày 

ngày  

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

2. TGTH: 5.0 

ngày 

Y 

1. CV: dự 

thảo tờ 

trình, quyết 

định. 

2. LĐ: ký tờ 

trình,  

3. VT phát 

hành, lưu 

trữ, chuyển 

HS 

4. TGTH: 

18 ngày, kể 

cả thời gian 

của CNVP 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

7 

Chuyển 

HS 

 

 

CNVP 

trích đo địa 

chính  

VB trả HS 

TGTH: 03 

ngày 

 

 

Nhận giấy tờ 

chứng minh thực 

hiện xong nghĩa 

vụ tài chính 

TGTH: 0,5 ngày 

 

 

5 

Trả TB 

thuế 

8 

9 

Nhận 

KQ  

6 

1. VP HĐND và 

UBND kiểm tra 

HS. 

2. UBND huyện 

ký, ban hành 

quyết định 

3. Văn thư phát 

hành, lưu trữ. 

 

Ký Phiếu 

chuyển thông 

tin thuế 

10 

11 

Nhận 

TB thuế 

và thực 

hiện 

nghĩa vụ 

tài chính 

12 

Bổ sung 

HS 

 

 
Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

Trả TB 

 

 

Nhận TB 
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20. Tên TTHC: Sử dụng đất kết hợp đa mục đích mà người sử dụng đất là cá nhân 

 - Mã TTHC: 1.012810 

- Lĩnh vực: Đất đai 

a) Phê duyệt phương án sử dụng đất kết hợp  

- Thời gian thực hiện: không quá 15 ngày làm việc (đối với các xã miền núi, biên giới; 

đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn không quá 25 ngày). 

 
Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện 

 Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép  
Tạ Minh Nhựt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Trả TB 

hướng 

dẫn 

 

 

3 
1. Thẩm tra, xem 

xét, ký Quyết định. 

Chuyển Phòng 

TNMT và bộ phận 

một cửa 

2. TGTH: 7.0 ngày 

Y 1. Lấy ý kiến 

các cơ quan 

liên quan, 

tham mưu, 

trình UBND 

huyện 

2. TGTH: 18 

ngày 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

Chuyển 

HS 

 

 

Thẩm tra, 

xử lý HS 

Thông báo và 

hướng dẫn bổ 

sung 

TGTH: 03 ngày 

 

 

5 

Nhận 

KQ  

Nhận 

TB 

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

 

Bổ sung 

HS 
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b) Trường hợp cá nhân có nhu cầu gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích 

- Thời gian thực hiện: không quá 07 ngày làm việc (đối với các xã miền núi, biên giới; 

đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn không quá 17 ngày). 

 
Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường  UBND huyện 

 Đỗ Thị Minh Dung 
Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 
Tạ Minh Nhựt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Trả TB 

hướng 

dẫn 

 

 

3 
1. Thẩm tra, xem xét, 

ký Quyết định. 

Chuyển Phòng 

TNMT và bộ phận 

một cửa 

2. TGTH: 05 ngày 

Y 1. Tham mưu, 

trình UBND 

huyện 

2. TGTH: 12 

ngày 

 

 

 

Trả 

KQ 

 

 

Chuyển 

HS 

 

 

Thẩm tra, 

xử lý HS 

Thông báo và 

hướng dẫn bổ 

sung 

TGTH: 03 ngày 

 

 

5 

Nhận 

KQ  

Nhận 

TB 

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

 

Bổ sung 

HS 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC  

ĐẤT ĐAI THUỘC CẤP XÃ 

21. Tên TTHC: Hòa giải tranh chấp đất đai 

- Mã TTHC: 1.012812 

- Lĩnh vực: Đất đai 

- Thời gian thực hiện: không quá 30 ngày làm việc. 

 
Tổ chức/ cá 

nhân  
Một cửa xã UBND cấp xã  

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 

 

NP: Huỳnh Thị Xiểu 

TT: Đỗ Thị Bích Nga 

LH: Nguyễn Thị Kim Sen 

NP: Đỗ Thái Thanh 

TT: Mạc Đăng Linh 

LH: Tạ Văn Nam 

Nguyễn Thị Bích Hiệp 

Đặng Văn Phép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp 

HS  

Hướng 

dẫn, kiểm 

tra, nhận 

hồ sơ  

 

Kiểm 

tra HS 

Y 

N 

1 

2 

N 

4 

Trả TB  

 

 

3 

Quyết định công 

nhận việc thay đổi 

ranh giới thửa đất 

và cấp mới GCN 

QSDĐ 

Y 

1. Thụ lý đơn. 

Thẩm tra, xác 

minh. 

Thành lập Hội 

đồng hòa giải. 

Tổ chức hòa 

giải. 

Lập Biên bản 

hòa giải 

 

 

 

 
Chuyển 

HS 

 

 

Thẩm tra, 

xử lý HS 

Thông báo bằng 

văn bản 

TGTH: 03 ngày 

 

 

Nhận 

TB 

Từ chối, 

nêu rõ lý 

do 

 

 

Bổ sung 

HS 

 

 

Trong thời 

hạn 10 ngày 

kể từ ngày 

lập BB hòa 

giải thành mà 

các bên tranh 

chấp có ý 

kiến bằng 

văn bản khác 

với nội dung 

đã thống nhất 

thì Chủ tịch 

UBND xã tổ 

chức hòa giải 

lại 

 

 

Trường hợp 

hòa giải 

không thành 

hoặc sau khi 

hòa giải 

thành mà có 

ít nhất một 

trong các bên 

thay đổi ý 

kiến thì lập 

BB hòa giải 

không thành 

và hướng dẫn 

gửi đơn đến 

cơ quan có 

thẩm quyền 

 

 

Trường hợp 

hòa giải 

thành mà có 

thay đổi hiện 

trạng về ranh 

giới sử dụng 

đất, chủ sử 

dụng đất, 

UBND xã gửi 

BB hòa giải 

đến PTNMT 
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